
STT Họ Tên Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Anh 22T4-KML1

2 Trần Gia Thiên Bảo 22T4-TĐH1

3 Võ Hoàng Thái Bảo 22T4-KML1

4 Lê Nhựt Bình 22T4-KML1

5 Đỗ Minh Cường 22T4-KML1

6 Lê Hùng Cường 22T4-KML1

7 Lê Văn Đạt 22T4-TĐH1

8 Nguyễn Thành Đạt 22T4-TĐH1

9 Phan Thiện Đức 22T4-KML1

10 Đào Tùng Dương 22T4-TĐH1

11 Đoàn Quốc Duy 22T4-TĐH1

12 Đoàn Trần Quang Duy 22T4-KML1

13 Nguyễn Đức Duy 22T4-TĐH1

14 Nguyễn Thanh Hậu 22T4-KML1

15 Nguyễn Huy Hoàng 22T4-TĐH1

16 Phạm Thành Hưng 22T4-KML1

17 Lê Huy 22T4-KML1

18 Lê Công Huy 22T4-TĐH1

19 Ngô Gia Huy 22T4-KML1

20 Mai Thế Khải 22T4-KML1

21 Trần Minh Khánh 22T4-KML1

22 Ngô Anh Khoa 22T4-KML1

23 Nguyễn Gia Bảo Khôi 22T4-KML1

24 Võ Hoàng Anh Kiệt 22T4-TĐH1

25 Nguyễn Hòa Lợi 22T4-TĐH1

26 Đỗ Xuân Long 22T4-KML1

27 Lưu Nhật Minh 22T4-TĐH1

28 Nguyễn Đình Ngạn 22T4-TĐH1

BẢNG ĐIỂM LỚP TIN HỌC: 



STT Họ Tên Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng Ghi chú

29 Nguyễn Lương Nguyên 22T4-TĐH1

30 Nguyễn Tấn Nguyên 22T4-KML1

31 Phạm Thảo Nguyên 22T4-TĐH1

32 Nguyễn Lê Minh Nhật 22T4-TĐH1

33 Đặng Huỳnh Phát 22T4-KML1

34 Lại Tiến Phát 22T4-TĐH1

35 Ngô Tấn Phát 22T4-KML1

36 Nguyễn Lê Minh Phát 22T4-KML1

37 Trần Đại Phát 22T4-KML1

38 Nguyễn Thanh Phong 22T4-KML1

39 Hà Tấn Phú 22T4-TĐH1

40 Nguyễn Bá Hoàng Sơn 22T4-KML1

41 Võ Thái Sơn 22T4-KML1

42 Nguyễn Duy Tài 22T4-KML1

43 Trầm Vũ Thành Tài 22T4-KML1

44 Đặng Việt Thắng 22T4-TĐH1

45 Trần Thành Thắng 22T4-KML1

46 Nguyễn Hoàng An Thư 22T4-TĐH1

47 Trần Ngọc Minh Trí 22T4-TĐH1

48 Phan Minh Tuệ 22T4-KML1


